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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
	Thực hiện việc Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chithực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng đối với học sinh năng khiếu thể thao tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
1.1. Phát triển thể dục thể thao là một yêu cầu khách quan của xã hội, nhằm góp phần nâng cao sức khỏe thể lực và chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực. Đầu tư cho thể dục thể thao là đầu tư cho con người, cho sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy, trong những năm qua, thể dục thể thao nói chung và thể thao thành tích cao luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và ban hành các văn bản, qui định về chế độ chính sách cho phát triển thể thao như:
Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018; 
Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.
Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài chính Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.
Thông tư số 18/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động  đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.
1.2. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vể công tác thể dục thể thao, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm chú trọng đền phát triển sự nghiệp thể dục thể thao nói chung, thể thao thành tích cao nói riêng. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản qui định về định hướng phát triển  thể thao thành tích cao, một số chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên như: Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.; Quyết định số 712/QĐ-UBND  ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “ Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012- 2015, định hướng đến năm 2020” … Đặc biệt là Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chithực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng đối với học sinh năng khiếu thể thao; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1.3. Từ khi có Nghị quyết đến nay đã đáp ứng được phần nào đối với huấn luyện viên, vận động viên, học sinh năng khiếu thể thao về chế độ dinh dưỡng, qua đó đã  ảnh hưởng tốt đến chất lượng công tác đào tạo học sinh năng khiếu thể thao như: Nhận được nhiều sự ủng hộ tạo điều kiện từ các gia đình, phụ huynh học sinh; qui tụ được nhiều học sinh tham gia tập luyện; tuyển chọn được nhiều học sinh có năng khiếu các môn thể thao, nhằm để đào tạo năng khiếu thể thao ban đầu, tạo nguồn cung cấp cho các đội tuyển năng khiếu thể thao của tỉnh. Tuy nhiên trong thời gian gần đây do ảnh hưởng bởi nhiều tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc đã ban hành nhiều chế độ ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên, học sinh năng khiếu như: Chế độ dinh dưỡng tập luyện hàng ngày, chế dộ tiền lương, chế độ ưu đãi cho vận động viên đội tuyển quốc gia … nhằm thu hút nhân tài thể thao cho địa phương.
2. Mục tiên xây dựng chính sách	
Mục tiêu chính của xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chithực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng đối với học sinh năng khiếu thể thao tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang nhằm đảm bảo những điều kiện về dinh dưỡng, về chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Giang để các huấn luyện viên, vận động viên có thể yên tâm dành hết tâm sức cống hiến cho thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Giang. 
II, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Xác định vấn đề bất cập
1.1. Đội ngũ Huấn luyện viên có 1 vị trí rất quan trọng trong công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao, không có huấn luyện thì sẽ không có vận động viên, không có huấn luyện viên giỏi thì sẽ không có vận động viên tài năng. Như vậy Huấn luyện viên là lực lượng không thể thiếu được trong công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao. Hiện nay Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang đang có 32 huấn luyện viên trong đó có 15 huấn luyện viên đang là lao động hợp đồng. Các huấn luyện viên này cơ bản đều trường thành từ vận động viên và được đào tạo tốt nghiệp đại học các chuyênn ngành về thể dục thể thao. Tuy nhiên do chỉ tiêu biên chế khó khăn nên các huấn luyện viên này chưa có cơ hội tuyển vào biên chế mà vẫn đang ký hợp đồng lao động làm huấn luyện viên. Theo công văn số 32/UBND-NC ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 
về việc thực hiện Kết luận số 129-KL/TU ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo đó UBND tỉnh yêu cầu xử lý một số nội dung về tổ chức, bộ máy, biên chế thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể: Đối với số lao động đang làm hợp đồng huấn luyện viên: Giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chithực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng đối với học sinh năng khiếu thể thao; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
1.2.Tuyến học sinh năng khiếu thể thao và các công tác viên thể thao ở cơ sở có 1 vị trí quan trọng trong công tác đào tạo thể thao thành tích cao. Tuyến này vừa có nhiệm vụ thúc đẩy, giúp cho  phong trào thể thao của địa phương phát triển mạnh đồng thời là nguồn tuyển chọn chính cho các đội tuyển thể thao của tỉnh. Trong những năm qua nhiều vận động viên các đội tuyển thể thao của tỉnh được tuyển chọn thông qua các lớp năng khiếu thể thao ở cơ sở đã trở thành những vận động viên tiêu biếu xuất sắc giành được nhiều huy chương quốc tế như vận động viên Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh), Nguyễn Thùy Linh (Cờ vua) … nên việc tiếp tục quan tâm duy trì tuyến học sinh năng khiếu ở cơ sở là hết sức cần thiết. Tuy nhiên mức hỗ trợ cho học sinh năng khiếu thể thao là 70.000 đ/ngày, với mức hỗ trợ này học sinh năng khiếu sẽ không đảm bảo chế độ dinh dưỡng ăn hàng ngày do đó cẩn nâng mức hỗ trợ lên 90.000đ/ngày đồng thời bổ xung chế độ hỗ trợ đối với các công tác viên (huấn luyện viên các lớp năng khiếu ở cơ sở) với mức hỗ trợ 130.000đ/ngày.
[bookmark: _GoBack]1.3.Hiện nay thành tích thi đấu và số huy chương đạt được của Thể thao Bắc Giang tại các giải quốc gia, quốc tế chủ yếu do các vận động viên của Bắc Giang đang được triệu tập, tập chung tập huấn ở đội tuyển quốc gia giành được. Tuy nhiên số vận động viên này khi được triệu tập, tập chung tập huấn ở đội tuyển quốc gia theo quy định là hường các chế độ do Trung ương chi trả (Tỉnh Bắc Giang chỉ chi trả chế độ cho các vận động viên này trong thời gian về thi đấu cho Bắc Giang tại các giải đấu quốc gia) trong quá trình về thi đấu cho Bắc Giang nhiều vận động viên đã phải tự bỏ tiền ra để mua thực phẩm dinh dưỡng, giầy thi đấu … để với mục tiêu chuẩn bị các điều kiện tốt nhất thi đấu giành thành tích cho thể thao Bắc Giang. Trong khi đó một số địa phương khi vận động viên được triệu tập ra đội tuyển quốc gia có chính sách hỗ trợ như Sơn La hỗ trợ vận động viên được triệu tập ra đội tuyển quốc gia 5.000.000đ/tháng; triệu tập ra đội tuyển trẻ quốc gia 3.000.000đ/tháng. Vì vậy cần có chính sách hỗ trợ động viên để các vận động viên này yên tâm tập luyện.
Để giải quyết những bất cập trên, nhằm đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra đối với thể thao thành tích cao của tỉnh trong thời gian tới cần có những sửa đổi, bổ sung chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ tiền lương đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, học sinh năng khiếu thể thao cơ sở tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bắc Giang là hết sức cần thiết.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ chế dộ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên, học sinh  năng khiếu thể thao cơ sở tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bắc Giang theo tình hình thực tiễn của tỉnh.
3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề
Nâng chế độ hỗ trợ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao theo Khoản 1 Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 86/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Nâng chế độ hỗ trợ dinh dưỡng cho HLV, học sinh năng khiếu thể thao cơ sở tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bắc Giang 90.000đ/ học sinh/ngày (đây là nội dung đã được qui định trong khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số  18/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang. 
Hỗ trợ tiền lương đối với các Huấn luyện viên (không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao quản lý, sử dụng với mức lương hàng tháng là: 2,34 x hệ số lương cơ bản và các chế độ bảo hiểm kèm theo: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động.
Hỗ trợ vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia.
4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
4.1. Tác động về kinh tế của chính sách: Việc thực hiện chế độ dinh dưỡng cho HLV, VĐV, học sinh năng khiếu cơ sở, hỗ trợ tiền lương đối với các Huấn luyện viên (không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao quản lý, sử dụng, hỗ trợ vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia theo chính sách mới của Trung ương cũng như tình hình thực tiễn của tỉnh, giúp cho các huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên, học sinh năng khiếu thể thao yên tâm tập luyện, cống hiến và thi đấu cho thể thao tỉnh nhà,  góp khẳng định vị thế thể thao Bắc giang trong nền thể thao nước nhà.
4.2. Tác động về xã hội của chính sách: Việc vận dụng thực hiện chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên, học sinh năng khiếu thể thao tỉnh Bắc Giang không chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với thể thao thành tích cao của tỉnh, mà còn tác động trực tiếp đến tâm lý, tư tưởng của các vận động viên, học sinh năng khiếu  cũng như phụ huynh các em yên tâm hơn để con, em mình cống hiến cho sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh, tránh được tình trạng chảy máu chất xám, tài năng thể thao đầu quân cho các tỉnh khác.
4.3. Tác động về giới của chính sách: Chính sách này không phân biệt về quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các giới.
4.4. Tác động của thủ tục hành chính: Chính sách không phát sinh thủ tục hành chính.
4.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp theo qui định và không làm ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy Nhà nước.
5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Trên cơ sở mục tiêu chính sách đề ra, nhằm giải quyết những bất cập trong triển khai chính sách tại cơ sở, Sở VHTTDL đề nghị thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên.
- Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết.
III. LẤY Ý KIẾN
Sau khi xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết và hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết, Sở VHTTDL gửi xin ý kiến tham gia góp ý của các Sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố, đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin diện tử của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở VHTTDL từ ngày …. Để tiếp thu, lấy ý kiến của đối tượng liên quan theo qui định.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện chính sách.
2. UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chính sách.
3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện chính sách; đồng thời kiểm tra việc thực hiện chính sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền theo qui định.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động về “Thực hiện mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng đối với học sinh năng khiếu thể thao cơ sở, chế độ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bắc Giang trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện, thi đấu”, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./.
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